
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Nguyễn Thị Ngọc Lắm 31181025047 KTLTC 164 online 4 4 không thay đổi 

2 Trần Thanh Phương 31191025057 LDN 68 online 5 5 không thay đổi 

3 Mai thị Phượng 31191025189 Kỹ năng STVB 134 online 4,5 4,5 không thay đổi 

4 Đinh Ngọc Tuấn 33181020499 SP phái sinh 195 online 3 3 không thay đổi 

5 Nguyễn Đỗ Hồng Sơn  31181025661 KTLTC 201 online 2,5 2,5 không thay đổi 

6 Bùi Phạm Ngọc Hân 31201025706 TKUD 190 28021 1 1 không thay đổi 

7 Lâm Thị Kiều Trinh 31191026040 PT dữ liệu 154 online 5,5 5,5 không thay đổi 

8 Võ Ngọc Vinh 35201020296 QTĐH 26 online 3 3 không thay đổi 

9 Biện công chiến 33191020287 PTĐL 176 28013 2 2 không thay đổi 

10 Phan Nguyễn Trâm Anh 31181020216 lãnh đạo 177 online 6 6 không thay đổi 

11 Phan thị Như Quỳnh 31181024318 QT sự thay đổi 61 28176 6 6 không thay đổi 

12 Hồ Phi Long 31181022407 QTRRDN 75 online 4 4 không thay đổi 

13 Vũ Minh Duy 33191020285 PTĐL 144 online 1,5 1,5 không thay đổi 

14 Lê Văn Chánh 33191020274 PTĐL 144 online 1 1 không thay đổi 

15 Nguyễn Đình Khoa 33191020156 PTĐL 144 online 1 1 không thay đổi 

16 Phạm Minh Tuấn 33191020048 PTĐL 144 online 3,5 3,5 không thay đổi 

17 Lê Đình Thiên Trang 33191025031 PTĐL 144 online 2 2 không thay đổi 

18 Đào Hoàng Trang Duy 33191020160 PTĐL 144 online 3 3 không thay đổi 

19 Nguyễn Trần Minh Trí 33191020232 PTĐL 144 online 5,5 5,5 không thay đổi 

20 Đỗ Đình Thịnh 33191020217 PTĐL 144 online 2 2 không thay đổi 

21 Võ Quang Hiển 33191020134 PTĐL 144 online 1 1 không thay đổi 

22 Nguyễn Anh Thư 31181023605 KTQT1 700 online 4,5 4,5 không thay đổi

23 Lê Thu Trang 31181024178 KTQT 700 online 1,5 1,5 không thay đổi

24 Nguyễn Thị Thu Lan 22017037 KTQT 701 online 3 3 không thay đổi

25 Phùng Quốc Huy 31181021434 PTBCTC 22 online 3 3 không thay đổi 

26 Vũ Đường thu Trà 31181022149 PTBCTC 51 online 6 6 không thay đổi 

27 Bùi Trần Khánh Vy 31181020200 PTBCTC 52 online 6 6 không thay đổi 

28 Vũ Thị Thu Hoài 35191020329 KT quản trị 2 53 online 3 3 không thay đổi 

29 Hồ Thảo Vy 31191025222 KT quản trị 54 online 7 7 không thay đổi 

30 Nguyễn Thị Lan Phương 33191020201 KT quản trị 2 55 online 3,5 3,5 không thay đổi 

31 Nguyễn Văn Chí Cường 31171020129 KTQT 1 56 online 5 5 không thay đổi 

32 Nguyễn thị Ngọc Ánh 3,11191E+11 KT quản trị 58 online 6 6 không thay đổi 

33 Phan Thị Lệ Hoa 35191020173 KTQT2 97 online 3 3 không thay đổi 

34 Nguyễn thị Hồng Oanh 31181023383 KTQT1 98 online 4 4 không thay đổi 

35 Trần Lâm Anh 31181023125 KTQT1 99 online 3,5 3,5 không thay đổi 

36 Tạ Quang Thịnh 31181024829 KTQT1 100 online 5 5 không thay đổi 

37 Đỗ Thị Thúy Quỳnh 31181025798 KTQT1 101 online 3,5 3,5 không thay đổi 

38 Nguyễn Đình Phương Duy 31181024335 KTQT1 102 online 4 4 không thay đổi 

39 Lê Huy Bằng 31181025712 KTQT1 102 online 6 6 không thay đổi 

40 Lê Thị Lan Anh 31191027193 KTQT 103 28194 2,5 2,5 không thay đổi 

41 Phạm Ngọc Thúy Bình 31191026417 KTQT 103 online 5,5 5,5 không thay đổi 

42 Nguyễn Lý Gia An 31191020329 KTQT 103 28185 2 2 không thay đổi 

43 Nguyễn hữu Hoàng Lộc 31191023516 KTQT 104 28188 3 3 không thay đổi 

44 Huỳnh Tấn Hiệp 31161024175 KTQT 104 online 4 4 không thay đổi 

45 Đặng Hoàng Tín 31191024861 KTQT 106 online 1,5 1,5 không thay đổi 

46 Nguyễn Phan Ngọc Trang 31181024279 KTQT 107 28189 5,5 5,5 không thay đổi 

47 Hồ Thị Thanh Trâm 31191020427 KTQT 107 online 5,5 5,5 không thay đổi 

48 Phạm Võ Trâm Anh 31171023352 KTQT 108 online 1,5 1,5 không thay đổi 

49 Trần thị Ngọc Diệu 31181025029 PTBCTC 110 online 4 4 không thay đổi 

50 Lê Minh Tính 31181020959 KT quản trị 1 119 28195 6,5 6,5 không thay đổi 

51 Đặng Chí Bảo 31182025457 PTBCTC 123 online 4 4 không thay đổi 

52 Lâm Thảo Phương 31181025971 PTBCTC 124 online 5 5 không thay đổi 

53 Nguyễn Kim Khánh 31181025682 PTBCTC 124 online 6 6 không thay đổi 

54 Nguyễn thị Bích Nhàng 31181023301 KTQT1 147 online 6,5 6,5 không thay đổi 

55 Đào Lý Minh Thư 31191027423 KT quản trị 150 online 2,5 2,5 không thay đổi 

56 Lê Thanh Tú 31181023607 PTBCTC 152 online 5 5 không thay đổi 

57 Thân Nguyễn Tấn Sơn 31181022035 PTBCTC 153 online 4 4 không thay đổi 

58 Phạm Trúc Quỳnh 31181022972 PTBCTC 168 online 5 5 không thay đổi 

59 Đặng Vũ Hiền Ngân 31181022697 PTBCTC 168 online 6 6 không thay đổi 

60 Vũ Quỳnh Ngọc Thảo 35191025021 TAP3 175 online 3 3 không thay đổi 

61 Trần Uyển Nhi 31171021667 lập BCTC hợp nhất 705 online 2 2,5 gv cộng sót điểm

Danh sách có 61 sinh viên
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